Ngày soạn: …………
Ngày dạy: …………..
 Tiết 70.         ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Phân môn Sinh học)
                   (Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hệ thống lại kiến thức đã học trong các chủ đề 6, 7, 8(đã học)
- Vận dụng kiến thức để làm được một số dạng bài tập sinh học đơn giản.
- Giải thích được các hiện tượng thực tế có liên quan đến kiến thức các chương 6, 7, 8(đã học)
2. Năng lực:
a) Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Chủ động, gương mẫu, phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nội dung ôn tập.
+ Giao tiếp và hợp tác: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong các chủ đề 6, 7, 8 (đã học).
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải bài tập.
b)  Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Hệ thống hoá được kiến thức về các chương 6, 7, 8 (đã học).
3. Phẩm chất:
- Có ý thức tìm hiểu về chủ đề học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học;
- Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
- Máy chiếu, laptop
- Giấy A2, bút dạ 
- Phiếu học tập
	PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm:……..

	1. Tổ chức cơ thể đơn bào và đa bào khác nhau ở điểm nào?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Cho các từ/ cụm từ: hệ cơ quan, mô liên kết, cơ quan, mô, tế bào, mô thân kinh. Hãy chọn các từ/ cụm từ phù hợp để hoàn thiện đoạn thông tin sau:
Ở cơ thể đa bào, (1)... phối hợp với nhau tạo thành các mô, cơ quan, hệ cơ quan.
(2)... là tập hợp các tế bào giống nhau cùng phối hợp thực hiện chức năng nhất định. Chẳng hạn, bộ não của bạn chủ yếu được tạo thành từ (3) gồm các tế bào thẩn kinh. Bộ não là một (4) ... được hình thành từ các loại mô khác nhau và hoạt động cùng nhau như mô thẩn kinh, mô bì, (5).... Bộ não là một phẩn của hệ thần kinh, điều khiển các hoạt động của cơ thể. Vì vậy, (6)... gồm nhiều cơ quan làm việc cùng nhau để thực hiện chức năng nhất định của cơ thể sống.
3. Nêu mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Mô tả thành phần chính cấu tạo cơ thể người. Hãy kể tên cơ quan thuộc hệ tuần hoàn của cơ thể người.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Hướng dẫn trả lời:
1. Cơ thể đơn bào có cấu tạo cơ thể chỉ gồm một tế bào nhân sơ hoặc nhân thực, có thể thực hiện được các chức năng sống. Cơ thể đa bào có cấu tạo cơ thể gồm nhiều tế bào nhân thực, các tế bào phối hợp thực hiện các chức năng sống của cơ thể.
2. (1 ) tế bào, (2) mô, (3) mô thẩn kinh, (4) cơ quan, (5) mô liên kết, (6) hệ cơ quan.
3. Tế bào - mô - cơ quan - hệ cơ quan cơ thể.
4. Các thành phần chính cấu tạo cơ thể người: đẩu, mình, tứ chi (taỵ, chân);
Các cơ quan thuộc hệ tuẩn hoàn: tim, mạch máu.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. Khởi động:
Hoạt động 1: chơi trò chơi “đi một ngày đàng học một sàng khôn”
a. Mục tiêu: Tạo ra cho học sinh hứng thú để học sinh vào bài, thông qua đó kiểm tra sự chuẩn bị bài ôn tập của học sinh.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh xem clip giới thiệu về khoa học tự nhiên, HS xem clip và hoàn thành nội dung phiếu học tập
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Thông báo luật chơi: Người chơi phải chạy qua quãng đường. Mỗi đoạn có một câu hỏi kiểm tra.
Nhấp vào đối tượng xuất hiện ở từng đoạn đường để làm bài.
	- Ghi nhớ luật chơi

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Cá nhân HS trả lời theo sự bốc thăm của GV 
+ HS trả lời sai, HS khác nhận xét, bổ sung
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Chiếu lần lượt từng câu hỏi, HS trả lời nhanh
	

- Thực hiện nhiệm vụ 

	- Chốt lại và đặt vấn đề vào bài: Ở chủ đề 7 các em đã được tìm hiểu về các cấp độ tổ chức cơ thể sống. Bài học hôm nay chúng ra sẽ cùng nhau khái quát tổng hợp lại toàn bộ kiến thức của chủ đề này.
	- Chuẩn bị sách vở học bài


B. Hình hành kiến thức mới:
Hoạt động 2.1: Hệ thống hóa kiến thức chủ đề 6
a. Mục tiêu: Học sinh hệ thống hóa kiến thức về cơ thể đơn bào, đa bào và mối quan hệ từ tế bào đến cơ thể.
b. Nội dung: GV tổ chức định hướng cho hs báo cáo để làm rõ mục tiêu trên
c. Sản phẩm: Báo cáo học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ buổi trước GV giao về nhà: trên giấy A1; powerpoint;…
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi tổ là 1 nhóm, trình bày nội dung được giao về nhà từ buổi trước. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
	

- Thực hiện nhiệm vụ 

	- Báo cáo kết quả: 
+ Chọn 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét

	- Tổng kết
+ Hệ thống hóa kiến thức về cơ thể đơn bào, đa bào và mối quan hệ từ tế bào tới cơ thể sống. 
+ Yêu cầu học sinh chốt lại bằng sơ đồ tư duy.
	
- Hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy
- Ghi kết luận vào vở 
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Hoạt động 2.2: Hệ thống hóa kiến thức chủ đề 7
a. Mục tiêu: Hệ thống hóa được các kiến thức về hình dạng và kích thước tế bào, cấu tạo tế bào, phân loại tế bào, sự lớn lên và sinh sản của tế bào
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm theo 2 bàn (bàn trên quay xuống bàn dưới) để làm rõ mục tiêu trên
c. Sản phẩm: phiếu học tập số 2
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: Quan sát hình ảnh 1.1 đến hình 1.6 SGK hoạt động cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 2
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Hai bàn có 4 bạn sẽ ghép thành 1 nhóm, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 2 trong 3 phút. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng mỗi bạn 1 cái bút chì
	

- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2

	- Báo cáo kết quả: 
+ Chọn 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV  nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét

	- Tổng kết
+ Tổng hợp để đi đến các nội dung kiến thức trọng tâm của chương 6
+ Yêu cầu học sinh chốt lại các kiến thức trọng tâm đã học ở chương 6.
 Trên đây là các kiến thức chúng ta đã học ở chương 6. Chúng ta cùng áp dụng kiến thức trên để hoàn thành cho cô các nội dung bài tập sau:
	
- Kết luận về khái niệm khoa học tự nhiên
- Ghi kết luận vào vở 



Hoạt động 3: Hướng dẫn giải bài tập
a. Mục tiêu: Giải quyết một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho cả chủ đề.
b. Nội dung: GV gợi ý, định hướng, tổ chức cho HS hoạt động nhóm hoặc động não cá nhân để làm bài tập vận dụng của chủ đề, đồng thời phát triển phẩm chất, năng lực của HS.
c. Sản phẩm: Phiếu bài tập của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Mỗi tổ là 1 nhóm, trả lời các câu hỏi vào phiếu học tập A2
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Trao đổi nhóm hoàn thành phiếu học tập

	- Báo cáo kết quả: 
+ Các nhóm treo đáp án lên bảng. GV đánh giá 1 số nhóm
	
- Theo dõi đánh giá của giáo viên

	- Tổng kết: 
+ Đánh giá kết quả bài thảo luận của nhóm. Khen ngợi học sinh
	
- Học sinh lắng nghe


Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Giáo viên nhận xét thái độ chung của cả lớp qua tiết ôn tập
- Tuyên dương các bạn tích cực trong giờ, động viên các bạn khác tích cực hơn trong các giờ học sau
- Rút kinh nghiệm trong quá trình thảo luận, quá trình làm bài của học sinh
C. Dặn dò:
- Xem lại kiến thức vừa ôn tập.
- Chuẩn bị kiểm tra cuối kì 1
D. Kiểm tra đánh giá thường xuyên:
- Kết thúc bài học, Gv cho học sinh tự đánh giá theo bảng sau
Họ và tên học sinh: ……………………………………
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Nêu được khái niệm khoa học tự nhiên
	
	
	
	

	Nêu được vai trò của khoa học tự nhiên
	
	
	
	


CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO- ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG
Câu 1: Vật nào sau đây được cấu tạo từ tế bào ?
A. Xe ô tô           B. Cây cầu            C. Ngôi nhà            D. Cây bạch đàn
Câu 2: Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào ?
	A. Màng tế bào
B. Chất tế bào
C. Nhân tế bào
D. Vùng nhân

	[image: ]


Câu 3: Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào ?
	A. Màng tế bào
B. Chất tế bào
C. Nhân tế bào
D. Vùng nhân
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Câu 4: Đặc điểm của tế bào nhân thực là:
A. Có thành tế bào                                               B. Có chất tế bào
C. Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền       D. Có lục lạp
Câu 5: Khi một tế bào lớn lên và sinh sản có bao nhiêu tế bào mới hình thành ?
A. 8                         B. 6                          C. 4                           D. 2
Câu 6: Quan sát hình ảnh trùng roi và trả lời các câu hỏi : 
	a) Thành phần cấu trúc x (có màu xanh) trong hình bên là gì ?
A. Lục lap                  B. Nhân tế bào
C. Không bào            D. Thức ăn
b)  Chức năng của thành phần cấu trúc x là gì ?
A. Hô hấp                   B. Chuyển động
C. Quang hợp             D. Sinh sản
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Câu 7: Quan sát cấu tạo tb thực vật trong hình bên và trả lời các câu hỏi sau: 
[image: screenshot_2_160]
a. Thành phần nào là màng tế bào?
A. (1)          			B. (2)         		C. (3)        		    D. (4)
b. Thành phần nào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào? 
A. (1)         			 B. (2)        		  C. (3)         		    D. (4)
Câu 8: Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật ?
1. Chất tế bào	2. Màng sinh chất		3. Vách tế bào		4. Nhân
A. 3      		B. 2				C. 1     			 D. 4
Câu 9: Khi quan sát dưới kính hiển vi, các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, thành phần nào của chúng đã quyết định điều đó ?
A. Không bào	B. Nhân		C. Vách tế bào	D. Màng sinh chất
Câu 10: Phát biểu nào sau đây về quá trình lớn lên và phân chia tế bào thực vật là đúng ?
A. Khi tb lớn lên đến một kích thước nhất định thì sẽ xảy ra quá trình phân chia.
B. Sau mỗi lần phân chia, từ một tb mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào con giống hệt mình.
C. Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.
D. Phân chia tế bào không phải là nhân tố giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.
Câu 11: Cơ thể động vật lớn lên chủ yếu tố nào dưới đây ?
1. Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong dịch tế bào theo thời gian.
2. Sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.
3. Sự tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất.
A.1, 2, 3			B.2, 3	           	C. 1, 3		D. 1, 2
Câu 12: Một tế bào trứng tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu ?
A. 32      			B. 4 				C. 8       		D. 16 
Câu 13: Trong các loại tế bào dưới đây, tế bào nào có kích thước lớn nhất ?
A. Tế bào vi khuẩn					B. Tế bào trứng ếch
C. Tế bào thịt quả cà chua				D. Tế bào vảy hành
Câu 14: Cho các diễn biến sau :
1. Hình thành vách ngăn giữa các tế bào con
2. Phân chia chất tế bào
3. Phân chia nhân
Sự phân chia tế bào thực vật diễn ra theo trình tự như thế nào ?
A. 3 - 1 – 2		   B. 2 - 3 – 1               C. 1 - 2 – 3  	D. 3 - 2 – 1
Câu 15: Tế bào thực vật gồm những thành phần nào? 
A. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào, lục lạp
B. Nhân, không bào, lục lạp
C. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân, lục lạp
D. Màng sinh chất, chất tế bào, không bào
Câu 16: Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi ba thành phần chính là
A. Màng sinh chất, tế bào chất vùng nhân
B. Tế bào chất, vùng nhân, các bào quan
C. Màng sinh chất, các bào quan, vùng nhân
D. Nhân phân hóa, các bào quan, màng sinh chất
Câu 17: Cấu trúc nào sau đây thuộc loại tế bào nhân sơ?
A. Virut	  B. Tế bào thực vật	C. Tế bào động vật		D. Vi khuẩn
Câu 18: Đặc điểm có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật
A. Trong tế bào có nhiều loại bào quan
B. Có thành tế bào bằng chất xenlulose
C. Nhân có màng bao bọc
D. Chất tế bào là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào 
CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ
Câu 1: Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ:
A. Hàng trăm tế bào.               B. Hàng nghìn tế bào.
C. Một tế bào.                         D. Một số tế bào.
Câu 2: Sinh vật không có cấu tạo đơn bào là :
A.Trùng Giày             B.Trùng roi.             C.Cá chép             D.Trùng biến hình
Câu 3: Tế bào có cấu tạo nên cơ thể đơn bào là :
A. Chưa có cấu tạo hoàn chỉnh
B. Thực hiện được chức năng của một cơ thể sống
C. Có kích thước siêu hiển vi
D. Chưa có chức năng sinh sản
Câu 4: Cơ thể đa bào là:
A. Được cấu tạo từ nhiều tế bào                  B. Được cấu tạo từ một tế bào
C. Có kích thước siêu hiển vi            D. Chưa thực hiện được chức năng sinh sản
Câu 5: Hầu hết các sinh vật có kích thước khác nhau là do đâu ?
A. Số lượng tế bào khác nhau                          B. Kích thước tế bào khác nhau
C. Mức độ tiến hóa của sinh vật                      D. Môi trường sống của sinh vật
Câu 6: Thế nào là một vật sống?
A. Là vật có khả năng di chuyên
B. Là vật có thể thay đổi về hình dạng, kích thước
C. Là vật có khả năng quang hợp
D. Là vật có khả năng thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản
Câu 7: Sinh vật nào khác nhóm với các sinh vật còn lại?
A. Cây dâu tây           B. Con bò            C. Vi khuẩn            D. Cây xương rồng
Câu 8: Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là?
A. Hệ cơ quan                  B. Cơ quan                  C. Mô                   D. Tế bào
Câu 9: Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng hình thành nên:
A. Tế bào                   B. Mô                     C. Cơ quan                    D. Hệ cơ quan
Câu 10: Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm:
A. Hệ rễ và hệ thân                            B. Hệ thân và hệ lá
C. Hệ chồi và hệ rễ                            D. Hệ cơ và hệ thân
Quan sát một số cơ quan trong hình dưới đây để trả lời câu 11 và câu 12.
[image: Description: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/capture_73.jpg?itok=1PZw9HxZ]
Câu 11: Cơ quan (1) thuộc hệ cơ quan nào sau đây?
A. Hệ tuần hoàn          B. Hệ thần kinh           C. Hệ hô hấp          D. Hệ tiêu ho
Câu 12: Hệ tiêu hoá gồm các cơ quan nào?
A. (2), (3)              B. (3), (4)                C. (3), (5)                D. (3), (6)
Câu 13: Trong cơ thể người gồm mấy loại mô chính ?
A. 2                             B. 3                                   C.4                              D. 5
Câu 14: Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực?
A. Não          B. Phổi                 C. Thận               D. Dạ dày
Câu 15: “Tế bào là … (1) … của cơ thể”. Hãy cho biết (1) là gì?
A. Đơn vị tổ chức duy nhất                                B. Đơn vị tổ chức cao nhất
C. Đơn vị tổ chức cơ bản                                   D. Đơn vị tổ chức thấp nhất
Câu 16: Hoàn thành đoạn thông tin sau:
Trong cơ thể đa bào, (1) ... thường được sắp xếp vào trong các mô, các cơ quan và các hệ cơ quan. (2) ... là tập hợp các tế bào giống nhau cùng phối hợp thực hiện một chức năng nhất định. Chẳng hạn, hệ thần kinh của bạn được tạo thành từ (3) ... (gồm các tế bào thần kinh), mô bì, mô liên kết. Nó chỉ đạo các hoạt động và quy trình của cơ thể sống. Vậy (1), (2) và (3) lần lượt là:
A. Tế bào, mô, mô thần kinh
B. Tế bào, hệ cơ quan, tế bào thần kinh
C. Bào quan, mô, mô thần kinh
D. Bào quan, hệ cơ quan, tế bào thần kinh
Câu 17: Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng?
A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể
B. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau
C. Gồm những tế bào có hình dạng và chức năng giống nhau
D. Gồm những tế bào có hình dạng và chức năng khác nhau
Câu 18: Sơ đồ nào sau đây thể hiện đúng mối quan hệ của năm cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào từ nhỏ đến lớn.
A. Tế bào -› Mô -› Cơ quan -› Hệ cơ quan -› Cơ thể
B. Cơ thể -› Hệ cơ quan -› Cơ quan -› Mô -› Tế bào
C. Tế bào -› Mô -› Hệ cơ quan -› Cơ thể
D. Cơ thể -› Hệ cơ quan -› Mô -› Cơ quan -› Tế bào
Câu 19: Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì?
A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
C. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
D. Hệ tiêu hoá và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
CHỦ ĐỀ 8 (Bài 22: Phân loại thế giới sống)
Câu 1: Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự.
A. Loài – chi – họ- bộ- lớp- ngành- giới.
B. Loài – họ - chi - bộ- lớp – ngành - giới.
C. Giới - ngành - bộ - lớp - họ - chi – loài.
D. Giới - họ - lớp – ngành - bộ - họ - chi - loài.
Câu 2: Trùng roi là đại diện của giới
A. Khởi sinh	B. Nguyên sinh.             C. Thực vật.             D. Động vật.
Câu 3: Hiện nay có mấy cách để gọi tên sinh vật?
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 4: Điều quan trọng nhất khi xây dựng khóa lưỡng phân là gì?
A. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước…	
B. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …giống nhau
C. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …tương tự nhau	
D. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …đối lập nhau
Câu 5: Cho các tiêu chí sau: 
(1) Đặc điểm tế bào.         (2) Mức độ tổ chức cơ thể.        (3) Môi trường sống. 
(4) Kiểu dinh dưỡng.       (5) Vai trò trong tự nhiên và thực tiễn. 
Những tiêu chí nào được dùng để phân loại sinh vật?
A. (1), (2), (3), (5).                                B. (2), (3), (4), (5). 
C. (1), (2), (3), (4).                                D. (1), (3), (4), (5 
Câu 6: Nhiệm vụ của phân loại thế giới sống là
A. Tìm ra những đặc điểm của giới sinh vật. 
B. Phát hiện những sinh vật mới. 
C. Đưa ra những tiêu chuẩn phân loại với trật tự nhất định.
D. Phát hiện, mô tả, đặt tên và sắp xếp sinh vật.
Câu 7: Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây?
A. Loài - Chi – Họ – Bộ - Lớp - Ngành – Giới. 
B. Chi – Loài – Họ - Bộ - Lớp - Ngành - Giới. 
C. Giới - Ngành - Lớp -  Bộ Họ – Chi – Loài.
D. Loài - Chi – Bộ – Họ - Lớp – Ngành – Giới. 
Câu 8: Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?
A. Khởi sinh.              B. Nguyên sinh.            C. Nấm.                   D. Thực vật. 
Câu 9: Cách gọi “cá quả” là cách gọi tên theo
A. Tên khoa học.                    B. Tên địa phương. 
C. Tên giống.                          D. Cách tra theo danh mục.
Câu 10: Tên khoa học của cây lúa là Oryza sativa (Linnaeus). Vậy tên loài là
A. Oryza.            B. Sativa.                C. Linnaeus.                   D. Oryza sativa 
Câu 11: Theo Whittaker phân loại thì có bao nhiêu giới sinh vật?
A. 4                   B. 5                      C. 6                          D. 7 
Câu 12: Vi khuẩn thuộc Giới nào sau đây
A. Giới Thực vật.                            B. Giới Nguyên sinh. 
C. Giới Khởi sinh.                           D. Giới Động vật. 
Câu 13: Đặc điểm nào dưới đây là đúng khi nói về Giới Nấm?
A. Có cấu tạo tế bào nhân thực.                     B. Đời sống hoàn toàn tự dưỡng. 
C. Cấu trúc hoàn toàn đa bào.                        D. Đại diện là tảo, vi khuẩn lam, … 
Câu 14:  Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về giới Thực vật?
A. Di chuyển tự do trong nước.                  B. Thực hiện quang hợp thải Oxygen. 
C. Môi trường sống đa dạng.                      D. Có cấu tạo đa bào, nhân thực. 
Câu 15: Đại diện nào sau đây thuộc giới Khởi sinh?
A. Tảo lục.            B. Trùng roi.              C. Nấm men.           D. Vi khuẩn E. coli.
Câu 16:  Đặc điểm của giới Nguyên sinh là:
A. Có cấu tạo tế bào nhân sơ.              B. Sống trên môi trường cạn hoặc kí sinh. 
C. Đại diện trùng roi, tảo,...                 D. Sống hoàn toàn tự dưỡng. 
**********************************************
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